
I. Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển:

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Bàn Văn Lâm 1998 ***071128 Đủ điều kiện

2 Bùi Công Vinh 1996 ***993271 Đủ điều kiện

3 Bùi Nhật Hoàng 1997 ***097004083 Đủ điều kiện

4 Bùi Tiến Dũng 1996 ***778145 Đủ điều kiện

5 Bùi Văn Nam 1990 ***937791 Đủ điều kiện

6 Bùi Văn Quyết 1998 ***098001892 Đủ điều kiện

7 Bùi Văn Tưởng 1989 ***165973 Đủ điều kiện

8 Bùi Văn Ưởng 1995 ***367963 Đủ điều kiện

9 Cao Ngọc Hùng 1994 ***047008 Đủ điều kiện

10 Cao Văn Hải 1996 ***929299 Đủ điều kiện

11 Chu Ngọc Toàn 1990 ***278374 Đủ điều kiện

12 Đào Văn Quyền 1990 ***851783 Đủ điều kiện

13 Đinh Anh Dũng 1990 ***975275 Đủ điều kiện

14 Đỗ Quảng Viện 1994 ***267280 Đủ điều kiện

15 Đỗ Văn Quang 1998 ***098002065 Đủ điều kiện

16 Đoàn Văn Trọng 1995 ***215798 Đủ điều kiện

17 Dương Công Quân 1994 ***510696 Đủ điều kiện

18 Dương Thành Hiến 1992 ***996867 Đủ điều kiện

19 Dương Văn Hùng 1990 ***058356 Đủ điều kiện

20 Dương Văn Tư 1991 ***415123 Đủ điều kiện

21 Đường Văn Vĩnh 1995 ***043320 Đủ điều kiện

22 Hà Quang Hùng 1992 ***547859 Đủ điều kiện

23 Hồ Văn Dũng 1998 ***814278 Đủ điều kiện

24 Hoàng Đình Hùng 1988 ***088002688 Đủ điều kiện

25 Hoàng Đức Kiểm 1992 ***518514 Đủ điều kiện

26 Hoàng Trung Minh 1991 ***385650 Đủ điều kiện

27 Hoàng Văn Tư 1990 ***105906 Đủ điều kiện

28 Lê Anh Lợi 1991 ***2542216 Đủ điều kiện

29 Lê Đình Lưu 1993 ***959390 Đủ điều kiện

30 Lê Hữu Trí 1993 ***045202 Đủ điều kiện

31 Lê Quốc Thiện 1996 ***713444 Đủ điều kiện

32 Lê Văn Lượng 1989 ***035961 Đủ điều kiện

33 Lù Văn Xứng 1992 ***918340 Đủ điều kiện

34 Lưu Công Hùng 1998 ***792022 Đủ điều kiện

35 Lưu Văn Vũ 1991 ***885449 Đủ điều kiện
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

36 Mã Văn Kiên 1988 ***157615 Đủ điều kiện

37 Nguyễn Anh Tuấn 1990 ***491439 Đủ điều kiện

38 Nguyễn Bá Thịnh 1992 ***018415 Đủ điều kiện

39 Nguyễn Bá Tiến 1993 ***119667 Đủ điều kiện

40 Nguyễn Công Giang 1992 ***066212 Đủ điều kiện

41 Nguyễn Duy Linh 1992 ***247971 Đủ điều kiện

42 Nguyễn Hồng Sơn 1992 ***195726 Đủ điều kiện

43 Nguyễn Mạnh Hùng 1993 ***235803 Đủ điều kiện

44 Nguyễn Ngọc Trường 1998 ***289886 Đủ điều kiện

45 Nguyễn Văn Hải 1992 ***092001625 Đủ điều kiện

46 Nguyễn Văn Tiếp 1990 ***009433 Đủ điều kiện

47 Nguyễn Văn Trường 1997 ***290745 Đủ điều kiện

48 Nguyễn Văn Việt 1998 ***650548 Đủ điều kiện

49 Nguyễn Việt Dũng 1992 ***429216 Đủ điều kiện

50 Nguyễn Xuân Sáu 1991 ***917542 Đủ điều kiện

51 Ôn Văn Cháu 1988 ***759115 Đủ điều kiện

52 Phạm Huy Hoàng 1991 ***655280 Đủ điều kiện

53 Phạm Văn Cường 1997 ***618066 Đủ điều kiện

54 Phạm Văn Dũng 1994 ***015720 Đủ điều kiện

55 Phạm Văn Khánh 1990 ***090024575 Đủ điều kiện

56 Phan Tiến Nam 1996 ***096000747 Đủ điều kiện

57 Phùng Văn Kiên 1993 ***923255 Đủ điều kiện

58 Tạ Văn Dương 1993 ***247325 Đủ điều kiện

59 Trần Đình Tiến 1996 ***096000654 Đủ điều kiện

60 Trần Văn Công 1993 ***011199 Đủ điều kiện

61 Trần Văn Định 1995 ***310517 Đủ điều kiện

62 Trần Văn Lập 1997 ***176121 Đủ điều kiện

63 Triệu Kim Chương 1991 ***091013681 Đủ điều kiện

64 Võ Văn Mạnh 1992 ***894342 Đủ điều kiện

65 Vũ Hoàng Nghĩa 1997 ***205653 Đủ điều kiện

II. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Đặng Anh Tài 1989 ***089001851

Bản cam kết thiếu chữ ký người thân; Bản 

sao Bằng tốt nghiệp, CMND và sổ hộ 

khẩu chưa công chứng

2 Khúc Văn Linh Anh 1996 ***096003252 Thiếu xét nghiệm giang mai

3 Lê Hoàng Hiệp 1998 ***390279

Hồ sơ sai mẫu, thiếu Sơ yếu lý lịch, bản 

cam kết, đơn tự nguyện, bản sao bằng tốt 

nghiệp THPT, CMND, Sổ hộ khẩu



STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

4 Lê Quang Đồng 1996 ***081147 Thiếu bản sao sổ hộ khẩu công chứng

5 Lê Trung Nghĩa 1997 ***640201 Thiếu bản sao bằng tốt nghiệp THPT

6 Nguyễn Bá Hậu 1989 ***855013 Thiếu Bản cam kết

7 Nguyễn Văn Tài 1992 ***782008 Sai mẫu Sơ yếu lý lịch

8 Trần Đình Hải 1996 ***542912
Thiếu 3 xét nghiệm: giang mai, viêm gan 

B, HIV

III. Danh sách ứng viên không đủ điều kiện (không được tham gia thi tuyển)

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Vũ Việt Dũng 1995 ***024981
Không đủ điều kiện về thị lực (2 mắt cận 

6/10)

2 Nguyễn Văn Hiệp 1990 ***501961
Không đủ điều kiện về thị lực (2 mắt cận 

4/10)


